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Câu 1 (6,0 điểm).

[bookmark: MTBlankEqn]     a) Tìm tập xác định của hàm số 





     b) Tìm tất cả các giá trị của tham số  để đồ thị  cắt đường thẳng   tại hai điểm phân biệt có hoành độ  thỏa mãn 



   c) Cho bất phương trình  Tìm tất cả các giá trị của tham số  để bất phương trình nghiệm đúng với mọi  
Câu 2 (4,0 điểm).
a) 



  Cho tam giác  có  thỏa mãn . Tính góc 
b) 




 Cho tam giác  đều cạnh  và  là điểm di động trên đường thẳng  Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 
Câu 3  (4,0 điểm).

     a) Giải phương trình  .










b) Nhà máy dự định dùng hai loại nguyên liệu để sản xuất ít nhất  chất A và  chất B. Với mỗi tấn nguyên liệu loại I, nhà máy chiết xuất được chất A và  chất B. Với mỗi tấn nguyên liệu loại II, nhà máy chiết xuất được chất A và  chất B. Giá mỗi tấn nguyên liệu loại I là  triệu đồng và loại II là  triệu đồng. Hỏi nhà máy phải dùng bao nhiêu tấn nguyên liệu mỗi loại để chi phí mua nguyên liệu là ít nhất mà vẫn đạt mục tiêu đề ra. Biết rằng cơ sở cung cấp nguyên liệu chỉ có thể cung cấp tối đa  tấn nguyên liệu loại I và  tấn nguyên liệu loại II.




Câu 4 (2,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC cân tại A có phương trình đường thẳng chứa cạnh AB là , phương trình đường thẳng chứa cạnh AC là  biết điểm thuộc đoạn thẳng BC. Tìm tọa độ điểm D sao cho  có giá trị nhỏ nhất.
Câu 5 (4,0 điểm). 






a) Cho tam giác  có ba cạnh  độ dài các đường cao hạ từ đỉnh  lần lượt là  thỏa mãn Chứng minh tam giác  là tam giác đều.




b) Xét các số thực  thỏa mãn đồng thời  và  tìm giá trị lớn nhất của biểu thức .
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HƯỚNG DẪN CHẤM


	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1a
(2 điểm)
	
Tìm tập xác định của hàm số 

	[bookmark: _GoBack]
	
Điều kiện: 
	0, 5

	
	


.
	1,0

	
	
Tập xác định 
	0,5

	1b
(2 điểm)
	

Tìm tất cả các giá trị của tham số  để đồ thị  cắt đường thẳng  …

	
	 Phương trình hoành độ giao điểm 


	0,5

	
	


Ta có . Phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt  khi và chỉ khi 
	0,5

	
	
Áp dụng định lí Vi ét cho phương trình (1) ta có 

Theo đề ra ta có 



	0,5

	
	
(Thỏa mãn điều kiện).
	0,5

	1c
(2 điểm)
	
Tìm tất cả các giá trị của tham số  để bất phương trình 


 nghiệm đúng với mọi 

	
	
Đặt                   (1)


Ta có:      (2)

Từ (1) và (2), suy ra 
	0,5

	
	

 Khi đó:  .


Bất phương trình thành: , .

	0, 5

	
	





Xét  có đồ thị là parabol có đỉnh  . Lập bảng biến thiên trên  khi  .
	0,5

	
	
Vậy yêu cầu bài toán 
	0,5

	2a
(2điểm)
	



Cho tam giác  có  thỏa mãn . Tính góc  

	
	
Ta có 
	0,5

	
	

	0,5

	
	

	1,0

	2b
(2 điểm)
	




Cho tam giác  đều cạnh  và  là điểm di động trên đường thẳng . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 

	
	[image: ]



Gọi  là trung điểm BC và gọi  là trung điểm .

Ta có 
	0,5

	
	


Do  là điểm di động trên đường thẳng  nên để 



là hình chiếu vuông góc của  lên đường thẳng 
	0,5

	
	


Vì tam giác  đều có cạnh .
	0,5

	
	


Xét vuông ở  có: .

.
	0,5

	3a
(2 điểm)
	
Giải phương trình: .

	
	

Điều kiện:  . Ta có: 


 


	0,5

	
	


Đặt  (Điều kiện:  ), phương trình trở thành:



  
	0,5

	
	

Với  (không thỏa mãn điều kiện )


Với  (thỏa mãn điều kiện ), ta có phương trình:




   
	0,5

	
	


  (thỏa mãn điều kiện )

Vậy phương trình có nghiệm 
	0,5

	3b
(2 điểm)
	

Nhà máy dự định dùng hai loại nguyên liệu để sản xuất ít nhất  chất A và  chất  B…

	
	
Gọi  lần lượt là số tấn nguyên liệu loại I và loại II cần dùng

Điều kiện: 
 Khối lượng chất A được chiết xuất từ

 Nguyên liệu loại I là  (tấn)

 Nguyên liệu loại II là  (tấn)


Theo giả thiết, ta có bất phương trình  hay 
	0,5

	
	 Khối lượng chất B được chiết xuất từ

 Nguyên liệu loại I là  (tấn)

 Nguyên liệu loại II là  (tấn)


Theo giả thiết, ta có bất phương trình  hay 




Khi đó để chi phí mua nguyên liệu là ít nhất mà vẫn đạt mục tiêu đề ra thì ta cần tìm  sao cho biểu thức  nhỏ nhất với  thỏa mãn hệ bất phương trình 
	0,5

	
	

Biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình trên, ta được miền ngiệm của hệ là miền trong tứ giác  (như hình vẽ), với 
[image: ]
	0,5

	
	

 Tại đỉnh  ta có 


 Tại đỉnh  ta có 


 Tại đỉnh  ta có 



Vậy cơ sở cần mua  tấn nguyên liệu loại I và  tấn nguyên liệu loại II thì chi phí thấp nhất  triệu đồng.
	0,5

	4
(2 điểm)
	
Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC cân tại A có phương trình đường thẳng chứa cạnh AB là: , …

	
	[image: ]	
	+) Các đường phân giác góc A là tập hợp các điểm cách đều AB, AC  nên có phương trình: 

          


+)  Do Δcân tại A nên phân giác trong ()
của góc A vuông góc với BC. 
	0,5

	
	


+) TH1: , khi đó BC đi qua và có vtpt ; 

    Phương trình BC : 

Tọa độ B là nghiệm hệ PT:  

Tọa độ C là nghiệm hệ PT: 



Khi đó  ;  B,C nằm về hai phía () ( thỏa mãn)
	0,5

	
	

+) TH2: , khi đó BC  đi qua M(1;2) và có vtpt  


    Phương trình : 

Tọa độ B là nghiệm hệ PT:  

Tọa độ C là nghiệm hệ PT:  


Khi đó  ;  cùng hướng (loại).
	0,5

	
	


Với;. Gọi 


.  Dấu  



Vậy thì  nhỏ nhất bằng 
	0,5

	5a
( 2 điểm)
	



Cho tam giác  có ba cạnh  độ dài các đường cao hạ từ đỉnh  lần lượt là  thỏa mãn…

	
	Ta có: 



	0,5

	
	
.
	0,5

	
	
Do:  nên áp dụng BĐT Cô Si, ta có: 


	0,5

	
	
Đẳng thức xảy ra khi tam giác  là tam giác đều. 
	0,5

	5b
(2 điểm)
	



Xét các số thực thỏa mãn đồng thời  và  tìm giá trị lớn nhất của biểu thức .

	
	

Ta có:  .
	
0,5

	
	
 TH1: .



Vì   .

	

0,5

	
	

Đặt  với . Lập bảng biến thiên:
[image: ]



Suy ra: . Dấu đẳng thức xảy ra ; . 
	

0,5

	
	

TH2: .

Vậy .

	

0,5



Các cách giải khác đáp án nếu đúng vẫn cho điểm tối đa tương ứng.
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